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Hà Nội, ngày        tháng       năm 2024 

  QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

          Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;  

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược 

thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về 

quản lý mỹ phẩm;  

Theo đề nghị của Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Việt-Hàn tại công văn số 

01/2024/VH đề ngày 22/04/2024 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm;  

 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 14 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản 

lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm theo Danh sách đính kèm Quyết định này.  

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: 

Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Việt-Hàn (Địa chỉ trên phiếu công bố: 

Tầng 9, Số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ hiện tại: LE-03.54, LE-03.55. Tầng 3, Tháp E, Officetel, 

Chung cư Lexington, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam). 

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm nêu trên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

  Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Việt-Hàn và Giám đốc 

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/cáo); 

- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;  

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (MH). 

        

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng  

 

sy
t_

ni
nh

th
ua

n_
vt

_S
o 

Y
 te

 N
in

h 
Th

ua
n_

13
/0

5/
20

24
 2

1:
14

:0
5



Phụ lục 

DANH SÁCH 14 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-QLD ngày        tháng        năm 2024 của Cục Quản lý Dược) 

 
 

STT 

Tên sản phẩm ghi trên 

Phiếu công bố  

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

 

Tên nhà sản 

xuất  

Địa chỉ  Ngày cấp 

1 Bodywash Kaki 

159861/21/CBMP

-QLD RafaRophe Co. 

Chung Cheong Univ R Suit 117, 38, Wolgok –gil, 

Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, Korea. 26/10/2021 

2 Black Gaba Shampoo 

159860/21/CBMP

-QLD RafaRophe Co. 

Chung Cheong Univ R Suit 117, 38, Wolgok –gil, 

Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, Korea. 26/10/2021 

3 Luffa Shampoo 

159862/21/CBMP

-QLD RafaRophe Co. 

Chung Cheong Univ R Suit 117, 38, Wolgok –gil, 

Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, Korea. 26/10/2021 

4 Rafa Spot Soap 

159863/21/CBMP

-QLD RafaRophe Co. 

Chung Cheong Univ R Suit 117, 38, Wolgok –gil, 

Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, Korea. 26/10/2021 

5 Kaki Shampoo 

159864/21/CBMP

-QLD RafaRophe Co. 

Chung Cheong Univ R Suit 117, 38, Wolgok –gil, 

Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, Korea. 26/10/2021 

6 

New High Concentration 

of Sulfur Soap 

159879/21/CBMP

-QLD RafaRophe Co. 

Chung Cheong Univ R Suit 117, 38, Wolgok –gil, 

Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, Korea. 27/10/2021 

7 

Rafa Skin Ecology 

Essence 

161113/21/CBMP

-QLD RafaRophe Co. 

Chung Cheong Univ R Suit 117, 38, Wolgok –gil, 

Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, Korea. 10/11/2021 
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8 Rafa Skin Ecology Cream 

161114/21/CBMP

-QLD RafaRophe Co. 

Chung Cheong Univ R Suit 117, 38, Wolgok –gil, 

Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, Korea. 10/11/2021 

9 

Kaki – Noni Intensive 

Essence 

161115/21/CBMP

-QLD RafaRophe Co. 

Chung Cheong Univ R Suit 117, 38, Wolgok –gil, 

Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, Korea. 10/11/2021 

10 

Kaki – Noni Nutritive 

Cream 

161116/21/CBMP

-QLD RafaRophe Co. 

Chung Cheong Univ R Suit 117, 38, Wolgok –gil, 

Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, Korea. 10/11/2021 

11 

 Jangbal-Zzang BIOTIN 

SHAMPOO 

188341/22/CBMP

-QLD 

Jeuncell 

Co.,Ltd 

15-1 Chunghyo 8-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-

do, Republic of Korea 10/11/2022 

12 OLEUM SOOTHING 

190364/22/CBMP

-QLD Soap Cook 

311 ho, 2715, Pyeonghwa-ro, Aewol-eup, Jeju-si, 

Jeju-do, Republic of Korea 28/11/2022 

13 Cipherkey Shampoo 

191445/22/CBMP

-QLD 

Jeuncell 

Co.,Ltd 

15-1 Chunghyo 8-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-

do, Republic of Korea 13/12/2022 

14 

Jangbal-Zzang HAIR 

TONIC 

191446/22/CBMP

-QLD 

Jeuncell 

Co.,Ltd 

15-1 Chunghyo 8-gil, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-

do, Republic of Korea 13/12/2022 
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